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Mô tả hàng hóa Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che,
thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự bằng
kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản
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15 dòng thuế thuộc 8302

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8302.10.00 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Bản lề (Hinges)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.20.10 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Bánh xe đẩy (castor): / - - Loại có đường kính (bao gồm cả lốp) trên 100 mm nhưng không quá 250 mm

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.20.90 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Bánh xe đẩy (castor): / - - Loại khác

chiếc 22,5% 15% 8 / 10
(nhiều
mức)
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Thuế NK
thông
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8302.30.10 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác dùng cho xe có động cơ: / - - Bản lề để móc khóa
(Hasps)(SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.30.90 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác dùng cho xe có động cơ: / - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.41.31 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Phù hợp cho xây dựng: / - - - Bản lề để móc khóa và đinh
kẹp dùng cho cửa ra vào; móc và mắt cài khóa; chốt cửa: / - - - - Bản lề để móc khóa (Hasps)(SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.41.39 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Phù hợp cho xây dựng: / - - - Bản lề để móc khóa và đinh
kẹp dùng cho cửa ra vào; móc và mắt cài khóa; chốt cửa: / - - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.41.90 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Phù hợp cho xây dựng: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.42.20 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Loại khác, phù hợp cho đồ nội thất: / - - - Bản lề để móc
khóa (Hasps)(SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.42.90 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Loại khác, phù hợp cho đồ nội thất: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)
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8302.49.10 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Loại khác: / - - - Loại phù hợp cho yên cương

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.49.91 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác: / - - - - Bản lề để móc khóa
(Hasps)(SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.49.99 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác: / - - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.50.00 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự

chiếc 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

8302.60.00 Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ,
mành che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá
cố định tương tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim
loại cơ bản / - Cơ cấu đóng cửa tự động

chiếc 25,5% 17% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


